
DANH SÁCH NHÓM LỚP 9/6- NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: TIN HỌC 

STT HỌ  TÊN 

1 Nguyễn Ngọc Bảo An 

2 Đỗ Ngọc Kim  Anh 

3 Nguyễn Quốc  Anh 

4 Lưu Tiểu  Bích 

Nhóm 1: Nguyễn Quốc Anh (NT) Nguyễn Ngọc Bảo An (NP) 

5 Lê Viết  Duy 

6 Lê Ngọc Linh Đan 

7 Lưu Ngọc Đức 

8 Trần Thanh  Hải 

Nhóm 2: Lê Ngọc Linh Đan (NT) Trần Thanh Hải (NP) 

9 Bùi Nguyễn Hồng  Hạnh 

10 Vũ Quốc  Hiển 

11 Nguyễn Phan Quang  Huy 

12 Huỳnh Phú  Khang 

Nhóm 3: Vũ Quốc Hiển (NT) Nguyễn Phan Quang Huy (NP) 

13 Trần Phan Vân  Khanh 

14 Nguyễn Minh  Khoa 

15 Trần Nguyễn Anh  Khôi 

16 Trần Triều  Kiện 

Nhóm 4: Nguyễn Minh Khoa (NT) Trần Phan Vân Khanh (NP) 

17 Chung Bảo Kỳ 

18 Nguyễn Quang  Minh 

19 Lý Tấn  Minh 

20 Trần Hạo  Nam 

Nhóm 5: Lý Tấn Minh (NT) Chung Bảo Kỳ (NP) 

21 Hồ Đăng  Nguyên 

22 Dương Lý  Nguyệt 

23 Mã Tuệ  Nhiên 

24 Đoàn Khánh  Phương 

Nhóm 6: Mã Tuệ Nhiên (NT) Đoán Khánh Phương (NP) 



25 Lương Nguyễn Xuân  Phương 

26 Lưu Thanh Gia  Quý 

27 Hà Kim  Tâm 

28 Trịnh Gia  Thành 

Nhóm 7: Hà Kim Tâm (NT) Trịnh Gia Thành (NP) 

29 Nguyễn Minh  Thông 

30 Phan Thương  Thương 

31 Trần Thị Thủy  Tiên 

32 Hoàng Minh Tú 

Nhóm 8: Hoàng Minh Tú (NT) Phan Thương Thương (NP) 

 


